TIẾNG VIỆT
1/ Em hãy đặt 2 câu ghép:

a/ Có mối quan hệ nguyên nhân kết quả

b/ Có mối quan hệ giả thiết – kết quả (hoặc điều kiện - kết quả) 

2/ Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:

a/ Hoa cúc …… đẹp ……. nó còn là một vị thuốc đông y.

b/ ………. nhà An nghèo ……… bạn phải bỏ học.

3/ Em nhờ cha mẹ hoặc anh chị đọc cho em viết bài chính tả “Trí dũng song toàn”  theo yêu cầu trang  27

4/  Em tả lại ngôi nhà của em.

TOÁN 
Khoanh vào trước câu trả lời đúng
1/ Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 2 cm, chiều cao 1,5 cm. Thể tích hình hộp chữ nhật là:

a. 12cm3 

b. 120 cm3 

c. 102 cm3 

d. 0,12 cm3

2/ Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. 2m3 = 2000 dm3 



b. 5 dm3 4 cm3 = 504 cm3
c. 3,57 m3 < 3,6 m3 


d. 4m3 105 cm3 > 4,1 m3
3/ Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. 7,09 < 7,9 



b. 6,405 > 6,45

c. 35% = 0,35% 



d. 
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= 0,2 

4/ Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào chỗ chấm: 

a. 3,11 … 3,101


 b. 19,2 …..19,19

c. 0,34 … 34%

 
d.  60 giờ …. 1 ngày

5/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 1m3 = …..cm3

a. 1000 

b. 100 

c. 10000

d. 1000000

6/Đặt tính rồi tính:

a/ 499,58 + 54,49

b/ 497, 6 – 7,28

c/ 45,7 
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d/ 702 : 7,2
7/ Tìm x:

136,5 –  x = 5,4 : 1,2

8 / Tính bằng cách thuận tiện nhất:

652,45  [image: image3.wmf]´
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9/ Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m ; chiều rộng 0,6m ; chiều cao 0,8 m. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích cần quét sơn là bao nhiêu ?
4/ Một hình lập phương có cạnh là 1,5 dm. Tính:

a/ Diện tích một mặt của hình lập phương

b/ Tính diện  tích toàn phần của hình lập phương

c/ Tính xung quanh của hình lập phương

